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Hình
thức

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ mới
về 2 ngày nghỉ cuối tuần
con được đi đâu chơi.
- Xem tranh và trò
chuyện với trẻ về những
nơi nguy hiểm (bếp
đang đun, hồ cá...)
không được phép đến
gần
(MT13)

- Trò chuyện với trẻ về
ngày hôm nay ai đưa
con đi học. Nhắc nhở
trẻ chào ông, bà, ba mẹ
và cô khi đến lớp.

- Trò chuyện và tập
cho trẻ thể hiện nhu
cầu, mong muốn của
mình bằng câu đơn
giản (con muốn uống
nước, con muốn…)

- Nhắc nhở trẻ để cặp vào
tủ và để dép đúng nơi
quy định.
-Xem tranh và trò chuyện
với trẻ về những nơi
nguy hiểm (sông, hồ
bơi,...) không được phép
đến gần
(MT13)

- Nhắc nhở trẻ biết chào
ông bà, ba mẹ khi đến
lớp.

Thể
dục
sáng

- Thể dục sáng: Bài “Chim non” (MT1)

Chơi
tập

LĂN - BẮT BÓNG
VỚI CÔ (TT) (MT5)

NGHE HÁT "CHÁU
YÊU BÀ" (MT51)

NHẬN BIẾT TẬP
NÓI QUẢ TÁO -
QUẢ CHUỐI
(MT24)

NHẬN BIẾT PHÂN
BIỆT MÀU
XANH (TT) (MT25)

TRUYỆN THƠ
"CHÁU CHÀO ÔNG
Ạ" (TT) (Đoạn 1)
(MT33)

BÉ NHÀO ĐẤT NẶN
(MT7)

BÉ TẬP XÉ GIẤY
(MT58)



Hoạt
động
ngoài
trời

Quan sát
- Tranh hoa cúc
- Tranh đàn gà con
- Tranh quả bơ
- Tranh quả xoài
TCVĐ
- TCVĐ cũ: bắt chuồn chuồn, chi chi chành chành, con thỏ
- TCVĐ mới: “Những chú gà con”
Cách chơi: Trẻ đứng xung quanh, cô giáo hướng dẫn trẻ cùng làm động tác : bàn tay giơ lên ngang vai, nắm vào, xòe ra theo nhịp
đọc: X : xòe ; N : nắm
X N X N
Mẹ mua / cho bé /
X N X N
Mười chú / gà con…. Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có trong sân trường (ngựa nhún, voi nhún, máy bay, con cá....), nhặt bóng vào rổ, nhặt lá vàng, ngồi
lăn bóng, thả bóng, Tung bóng lên cao.
Củng cố vận động: ngồi lăn, bắt bóng với cô. (MT5, MT24)

Hoạt
động
vui
chơi

Góc Thao Tác Vai
- Chơi với búp bê, chén, muỗng, khăn lau, bộ đồ chơi nấu ăn… -> Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
Góc Âm Nhạc
- Nhạc bài hát: Mẹ yêu không nào, rửa mặt như mèo, nu na nu nống, chiếc khăn tay, đoàn tàu nhỏ xíu, tập tầm vông, đi một hai,
bóng tròn to, cò lả, con chim non, một con vịt, con gà trống, cháu yêu bà
- Đồ dùng đồ chơi góc âm nhạc: trống, chuông, trống lắc, kèn, xúc xắc...
Góc Văn Học
- Tranh bài thơ: đi dép, yêu mẹ, chú gà con, con cua, quả thị, đàn bò, con voi.
- Tranh truyện: giờ ăn, mẹ tắm cho bé, bé cho gà ăn, cô và các bạn xem hoa, cả nhà ăn dưa hấu, xếp nhà cho em búp bê, cháu chào
ông ạ
Góc Nhận Biết Tập Nói
- Xem tranh, sách vải -> Tập mở sách, xem tranh và chỉ vào các nhân vật, sự vật trong tranh
- Tranh nhận biết tập nói: bộ phận cơ thể, cái chén, cái muỗng, cái ly, xe đạp, con gà trống, quả cam, con vịt, con mèo, hoa hồng,



quả dưa hấu, quả vú sữa, hoa mai, quả xoài, con ếch, con chó, con voi, chim bồ câu, quả thanh long, quả táo, quả chuối, ..
Góc Hoạt Động Với Đồ Vật
- Con chút chít, đồ chơi búa gõ, chơi đồ chơi lắp ráp, giấy, nắp có ren, cúc áo loại to, hộp tròn, khối gỗ, hộp vuông, mút bitit...
+ Đồ dùng đồ chơi có màu đỏ: bóng, bút màu, bom bom màu đỏ, bom bom màu xanh, hoa màu xanh, khối gỗ màu đỏ, bóng màu
xanh
+ Vòng to - vòng nhỏ, bóng to - bóng nhỏ....
Góc Vận Động
- Chơi với bóng: thả bóng vào ống, chơi tự do với nhà bóng.
- Rèn kĩ năng vận động: ngồi lăn, bắt bóng với cô
Góc Tạo Hình
- Bút màu, giấy -> Tập cầm bút di màu, tập xé giấy
- Đất nặn -> Tập làm quen với đất nặn (MT5, MT7, MT24, MT25, MT33, MT46, MT51, MT58)

Ăn - Tập tự cầm thìa xúc ăn, cầm cốc uống nước.
- Tập ngồi vào bàn ăn.
- Tập thể hiện khi có nhu cầu ăn
- Tập chủ động thể hiện nhu cầu, mong muốn của bản thân bằng câu đơn giản (cháu uống nước, cháu muốn…). (MT11, MT37)

Ngủ - Tập thể hiện khi có nhu cầu vệ sinh.
- Tập ra ngồi bô khi có nhu cầu vệ sinh.
- Làm quen với rửa tay, lau mặt. -> Nghe và thực hiện một số yêu cầu bằng lời nói (đi đến đây; đi rửa tay)
- Tập một số thói quen vệ sinh tốt: Rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; “Gọi" cô khi bị ướt, bị bẩn; biết “Gọi" người lớn khi có
nhu cầu đi vệ sinh (MT10, MT11, MT29)

Vệ sinh - Tập trẻ biết lấy gối về giường, tự cất gối sau khi ngủ dậy
- Tập trẻ ngủ 1 giấc
- Tập thể hiện khi có nhu cầu ngủ (MT9, MT11)



Sinh
hoạt
chiều

- Cho trẻ xem clip, xem
tranh về những nơi nguy
hiểm (bếp đang đun, hồ
cá...) --> Giáo dục trẻ
nhận biết một số hành
động nguy hiểm và biết
tránh một số hành động
nguy hiểm (bếp đang
đun, hồ cá...) không
được phép đến gần khi
được nhắc nhở. (MT13)

- Cho trẻ nghe lại và
hát vuốt theo bài hát
"Cháu yêu bà"
- HĐNT: Trò chơi
“Những chú gà con”
+ Cho trẻ nhắc lại cách
chơi và luật chơi
+ Tổ chức cho trẻ chơi
2-3 lần (MT51)

- Cho trẻ xem tranh và
gọi tên, một vài đặc
điểm nổi bật của quả
táo, quả chuối
(MT24)

- Tập cho trẻ chỉ hoặc lấy
được đồ chơi có màu
xanh theo yêu cầu hoặc
gợi ý của cô.

- Bài tập nhận biết phân
biệt màu xanh.

https://www.liveworksheets
.com/c?a=s&t=sAPWKAC
onX&sr=n&l=ip&i=sx
ozuco&r=ef&f=dzdcz
fzu&ms=uz&cd=pp-
-----jl-lohpmjgxkjreng
nkgegxxg&mw=hs
(MT25)

- Cho trẻ nghe lại câu
chyện "Cháu chào ông ạ"

- Rèn kĩ năng xé giấy

- Cho trẻ xem video phim
"Vui giao thông" Tập 17:
Điểm đón xe buýt - Trò
chuyện giúp trẻ biết
Nhận biết điểm đón xe
buýt
https://drive.google.com
/drive/folders/1EE2sLMq
wLv98BRGSZxRkcMmxM
_9zSRc8?fbclid=IwAR0bp
4Qr0PvR1QZ9kU9-SKVZt
sv6sXn_HDfazs9JFBmSS0
d7weft04iBi8M
(MT33, MT58)

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=sAPWKAConX&sr=n&l=ip&i=sxozuco&r=ef&f=dzdczfzu&ms=uz&cd=pp------jl-lohpmjgxkjrengnkgegxxg&mw=hs
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